
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 2 - HỌC KỲ II - TRUNG CẤP - NĂM HỌC: 2020 - 2021 

TT Nhóm lớp Môn học Mã đề Mật 
khẩu Lần thi Phòng thi Giờ

  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 
 thức Họ và tên GV Ghi chú

Y SỸ

1 02YS13A1,C1 Bệnh ngoại khoa BNK1 123 2 Online 18h00 4 15/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Phan Thị Thùy Nguyên

2 02YS13A1,C1 Bệnh nội khoa BNK2 123 2 Online 19h30 4 15/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Phạm Thị Nhuận

3 02YS13A1,C1 Sức khỏe sinh sản SKSS 123 2 Online 19h30 5 16/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Huỳnh Khánh 
An

4 02YS13A1,C1 Sức khỏe trẻ em SKTE 123 2 Online 18h00 5 16/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Tuyết Hoa

5 02YS13A2,C2 Bệnh ngoại khoa BNK1 123 2 Online 18h00 4 15/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Bửu Tân

6 02YS13A2,C2 Bệnh nội khoa BNK2 123 2 Online 19h30 4 15/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Phạm Thị Nhuận

7 02YS13A2,C2 Sức khỏe sinh sản SKSS 123 2 Online 19h30 5 16/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Huỳnh Khánh 
An

8 02YS13A2,C2 Sức khỏe trẻ em SKTE 123 2 Online 18h00 5 16/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Tuyết Hoa

9 02YS13B1,D1 Bệnh ngoại khoa BNK1 123 2 Online 8h00 CN 19/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Bửu Tân

10 02YS13B1,D1 Bệnh nội khoa BNK2 123 2 Online 9h30 CN 19/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Phạm Thị Nhuận

11 02YS13B1,D1 Sức khỏe sinh sản SKSS 123 2 Online 14h30 CN 19/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Huỳnh Khánh 
An



TT Nhóm lớp Môn học Mã đề Mật 
khẩu Lần thi Phòng thi Giờ

  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 
 thức Họ và tên GV Ghi chú

12 02YS13B1,D1 Sức khỏe trẻ em SKTE 123 2 Online 13h00 CN 19/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Hà Văn Châu

13 02YS13B2,D2 Bệnh ngoại khoa BNK1 123 2 Online 8h00 CN 19/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Trần Thị Lan Hương

14 02YS13B2,D2 Bệnh nội khoa BNK2 123 2 Online 9h30 CN 19/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Lâm Chandra

15 02YS13B2,D2 Sức khỏe sinh sản SKSS 123 2 Online 14h30 CN 19/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Huỳnh Khánh 
An

16 02YS13B2,D2 Sức khỏe trẻ em SKTE 123 2 Online 13h00 CN 19/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Phan Thị Thùy Nguyên

ĐIỀU DƯỠNG

17 02DD13A1,C1
+A2,C2

Chăm sóc người bệnh 
ngoại khoa khoa BNK3 123 2 Online 18h00 4 29/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Phạm Thị Thúy Hồng

18 02DD13A1,C1
+A2,C2

Chăm sóc người bệnh nội 
khoa BNK4 123 2 Online 19h30 4 29/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Đỗ Phạm Nhật Vi

19 02DD13A1,C1
+A2,C2

Chăm sóc sức khỏe sức 
khỏe phụ nữ bà mẹ trẻ em 
gia đình

SKSS1 123 2 Online 19h30 5 30/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Khánh Hòa

20 02DD13A1,C1
+A2,C2 Chăm sóc sức khỏe trẻ em SKTE1 123 2 Online 18h00 5 30/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Phan Thị Thùy Nguyên

21 02DD13B1,D1 Chăm sóc người bệnh 
ngoại khoa khoa BNK3 123 2 Online 8h00 CN 03/10/2021 60 phút Trắc nghiệm Phạm Thị Thúy Hồng

22 02DD13B1,D1 Chăm sóc người bệnh nội 
khoa BNK4 123 2 Online 9h30 CN 03/10/2021 60 phút Trắc nghiệm Đỗ Phạm Nhật Vi

23 02DD13B1,D1
Chăm sóc sức khỏe sức 

khỏe phụ nữ bà mẹ trẻ em 
gia đình

SKSS1 123 2 Online 14h30 CN 03/10/2021 60 phút Trắc nghiệm Đỗ Phạm Nhật Vi

24 02DD13B1,D1 Chăm sóc sức khỏe trẻ em SKTE1 123 2 Online 13h00 CN 03/10/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Tuyết Hoa



TT Nhóm lớp Môn học Mã đề Mật 
khẩu Lần thi Phòng thi Giờ

  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 
 thức Họ và tên GV Ghi chú

DƯỢC

25 02DS13A1,C1 Bào chế BC12 123 2 Online 18h00 6 17/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Anh Tuấn

26 02DS13A2,C2 Dược liệu DL1 123 2 Online 18h00 6 17/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Hữu Sáng

27 02DS13A2,C2 Hóa dược – dược lý 2 HDDL 123 2 Online 19h30 6 17/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Hạnh

28 02DS13B1,D1 Hóa dược – dược lý 2 HDDL 123 2 Online 8h00 CN 26/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Hạnh

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

29 02KT13A1,C1 Kế toán doanh nghiệp 1 2 Online 19h30 3 21/09/2021 75 phút Tự luận Hứa Trung Phúc

30 02KT13A1,C1 Kỹ năng giao tiếp 2 Online 18h00 5 23/09/2021 60 phút Tự luận Lê Nguyễn Hoàng Dung

31 02KT13A1,C1 Phân tích hoạt động kinh 
doanh PTKD 123 2 Online 19h30 5 23/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Đặng Trần Như Thủy

32 02KT13B1,D1 Kế toán doanh nghiệp 1 2 Online 8h00 CN 26/09/2021 75 phút Tự luận Hứa Trung Phúc

33 02KT13B1,D1 Phân tích hoạt động kinh 
doanh PTKD 123 2 Online 9h30 CN 26/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Đặng Trần Như Thủy

MARKETING

34 02MK13A1,C1 Kỹ năng giao tiếp 2 Online 18h00 5 23/09/2021 60 phút Tự luận Lê Nguyễn Hoàng Dung

35 02MK13A1,C1 Hành vi khách hàng HVKH 123 2 Online 18h00 6 24/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Lê Thị Kim Khang

36 02MK13A1,C1 Định giá sản phẩm DGSP 123 2 Online 19h30 6 24/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Mai Lưu Huy



TT Nhóm lớp Môn học Mã đề Mật 
khẩu Lần thi Phòng thi Giờ

  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 
 thức Họ và tên GV Ghi chú

37 02MK13A1,C1 Quản trị nhân sự 2 Online 18h00 7 25/09/2021 60 phút Tự luận Ngô Thanh Tú

38 02MK13B1,D1 Tiếng Anh chuyên ngành TACN1 123 2 Online 9h30 CN 26/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh

39 02MK13B1,D1 Phân tích hoạt động kinh 
doanh PTKD 123 2 Online 13h00 CN 26/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Đặng Trần Như Thủy

40 02MK13B1,D1 Nghiệp vụ marketing 2 Online 14h30 CN 26/09/2021 60 phút Tự luận Ngô Thanh Tú

HƯỚNG DẪN DU LỊCH

41 02DL13A1,C1 Quan hệ chăm sóc khách 
hàng 2 Online 18h00 3 21/09/2021 60 phút Tự luận Nguyễn Kim Hoàng

42 02DL13A1,C1 Nghiệp vụ hướng dẫn 2 Online
Ngày 20/09/2021 Sinh viên nộp bài tiểu luận về gmail: 

nopbaithi@bachkhoasaigon.edu.vn Thái Thanh Chí

43 02DL13A1,C1 Tuyến điểm du lịch 2 Online
Ngày 21/09/2021 Sinh viên nộp bài tiểu luận về gmail: 

nopbaithi@bachkhoasaigon.edu.vn Thái Thanh Chí

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

44 02TM13A1,C1 Quản trị mạng Windows 
Server QTMW 123 2 Online 8h00 7 18/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Chí Thiện

45 02TM13A1,C1 Hệ điều hành Linux 2 Online 9h30 7 18/09/2021 60 phút Tự luận Trương Bá Vĩnh

46 02TM13A1,C1 Các dịch vụ mạng CDVM 123 2 Online 13h00 7 18/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Phạm Phước Tấn

47 02TM13A1,C1 Nguyên lý hệ điều hành 2 Online 14h30 7 18/09/2021 60 phút Tự luận Phạm Phước Tấn

48 02TM13B1,D1 Quản trị mạng Windows 
Server 2 Online 18h00 2 27/09/2021 60 phút Tự luận Trương Bá Vĩnh

49 02TM13B1,D1 Nguyên lý hệ điều hành 2 Online 19h30 2 27/09/2021 60 phút Tự luận Huỳnh Tấn Dũng



TT Nhóm lớp Môn học Mã đề Mật 
khẩu Lần thi Phòng thi Giờ

  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 
 thức Họ và tên GV Ghi chú

50 02TM13B1,D1 Hệ điều hành Linux HDHL 123 2 Online 18h00 3 28/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Chí Thiện

51 02TM13B1,D1 Tiếng Anh chuyên ngành TACN2 123 2 Online 19h30 3 28/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh

THIẾT KẾ QUẢN LÝ WEBSILE

52 02TW13A1,C1 Quản trị mạng Windows 
Server 2 8h00 7 18/09/2021 60 phút Tự luận Trương Bá Vĩnh

53 02TW13A1,C1 Nguyên lý hệ điều hành 2 14h30 7 18/09/2021 60 phút Tự luận Phạm Phước Tấn

54 02TW13A1,C1 Thiết kế website cơ bản 2
Ngày 18/09/2021 - Nộp file báo cáo qua gmail về địa chỉ: 

nopbaithi@bachkhoasaigon.edu.vn Mai Thanh Thảo

55 02TW13B1,D1 Quản trị mạng Windows 
Server 2 18h00 2 27/09/2021 60 phút Tự luận Trương Bá Vĩnh

56 02TW13B1,D1 Hệ điều hành Linux HDHL 123 2 Online 18h00 3 28/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Chí Thiện

57 02TW13B1,D1 Tiếng Anh chuyên ngành TACN2 123 2 Online 19h30 3 28/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2021
NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký) (Đã ký)

Võ Thụy Thanh Thảo ThS. Lê Nguyễn Hoàng Dung



TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

Y  SỸ

1 13 2203360231 Nguyễn Diệp Mai Hân 01/11/2000 02YS13C1 Bệnh ngoại khoa

2 13 2203360160 Nguyễn Anh Thư 05/10/2004 02YS13C1 Bệnh ngoại khoa

3 13 2203180060 Phan Bích Vân 28/08/1977 02YS13A1 Bệnh ngoại khoa

4 13 2203360231 Nguyễn Diệp Mai Hân 01/11/2000 02YS13C1 Bệnh nội khoa

5 13 2203240204 Hiệp Sỹ Công Minh 05/08/2002 02YS13A1 Bệnh nội khoa

6 13 2203180060 Phan Bích Vân 28/08/1977 02YS13A1 Bệnh nội khoa

7 13 2203240187 Huỳnh Thúy Vy 08/05/2002 02YS13A1 Bệnh nội khoa

8 13 2203360231 Nguyễn Diệp Mai Hân 01/11/2000 02YS13C1 Sức khỏe sinh sản

9 13 2203360161 Lê My Linda 16/06/2003 02YS13C1 Sức khỏe sinh sản

10 13 2203360296 Lê Ngọc Mai 28/02/2005 02YS13C1 Sức khỏe sinh sản

11 13 2203240177 Nguyễn Duy Minh 08/10/2002 02YS13A1 Sức khỏe sinh sản

12 13 2203360269 Nguyễn Nhật Minh 09/10/2000 02YS13C1 Sức khỏe sinh sản

13 13 2203360172 Nguyễn Trương Thảo Ngọc 02/02/2005 02YS13C1 Sức khỏe sinh sản

14 13 2203360160 Nguyễn Anh Thư 05/10/2004 02YS13C1 Sức khỏe sinh sản

15 13 2203180060 Phan Bích Vân 28/08/1977 02YS13A1 Sức khỏe sinh sản

16 13 2203240213 Huỳnh Văn Công 01/01/2000 02YS13A1 Sức khỏe trẻ em



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

17 13 2203360231 Nguyễn Diệp Mai Hân 01/11/2000 02YS13C1 Sức khỏe trẻ em

18 13 2203180060 Phan Bích Vân 28/08/1977 02YS13A1 Sức khỏe trẻ em

19 13 2203240187 Huỳnh Thúy Vy 08/05/2002 02YS13A1 Sức khỏe trẻ em

20 13 2203240224 Lê Phước Đăng 19/05/1996 02YS13A2 Bệnh ngoại khoa

21 13 2203240186 Trần Ngọc Thùy Dương 18/05/2002 02YS13A2 Bệnh ngoại khoa

22 13 2203240250 Huỳnh Thị Hồng Nga 01/06/2002 02YS13A2 Bệnh ngoại khoa

23 13 2203360328 Hồ Chí Nghiêm 26/08/1999 02YS13C2 Bệnh ngoại khoa

24 13 2203240212 Trần Thị Yến Nhi 13/01/2001 02YS13A2 Bệnh ngoại khoa

25 13 2203240227 Nguyễn Minh Phụng 06/05/2002 02YS13A2 Bệnh ngoại khoa

26 13 2203240283 Phạm Tấn Tài 26/04/2001 02YS13A2 Bệnh ngoại khoa

27 13 2203360328 Hồ Chí Nghiêm 26/08/1999 02YS13C2 Bệnh nội khoa

28 13 2203240227 Nguyễn Minh Phụng 06/05/2002 02YS13A2 Bệnh nội khoa

29 13 2203360316 Cao Thị Như Huyền 02/02/2000 02YS13C2 Sức khỏe trẻ em

30 13 2203360328 Hồ Chí Nghiêm 26/08/1999 02YS13C2 Sức khỏe trẻ em

31 13 2203240227 Nguyễn Minh Phụng 06/05/2002 02YS13A2 Sức khỏe trẻ em

32 13 2203240242 Phạm Lan Anh 05/05/1999 02YS13A2 Sức khỏe sinh sản

33 13 2203240291 Lê Tuấn Anh 28/10/2001 02YS13A2 Sức khỏe sinh sản

34 13 2203240224 Lê Phước Đăng 19/05/1996 02YS13A2 Sức khỏe sinh sản

35 13 2203360328 Hồ Chí Nghiêm 26/08/1999 02YS13C2 Sức khỏe sinh sản

36 13 2203240227 Nguyễn Minh Phụng 06/05/2002 02YS13A2 Sức khỏe sinh sản



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

37 13 2203240237 Trần Thị Hiếu Thảo 31/07/2002 02YS13A2 Sức khỏe sinh sản

38 13 2203240018 Nguyễn Đình Bảo 01/05/1998 02YS13B1 Bệnh ngoại khoa

39 13 2203240018 Nguyễn Đình Bảo 01/05/1998 02YS13B1 Sức khỏe trẻ em

ĐIỀU DƯỠNG

40 13 1203360022 Nguyễn Phương Thy 14/09/2005 02DD13C1 Chăm sóc NB ngoại khoa

41 13 2203360278 Vũ Thị Bình Dương 03/04/2002 02DD13C2 Chăm sóc NB ngoại khoa

42 13 2203360273 Phạm Nguyễn Thảo Ngọc 12/05/2005 02DD13C2 Chăm sóc NB ngoại khoa

43 13 2203360177 Lý Vũ Gia Thanh 05/05/2003 02DD13C2 Chăm sóc NB ngoại khoa

44 13 2203360230 Trần Thị Minh Trâm 08/02/2005 02DD13C2 Chăm sóc NB ngoại khoa

45 13 2203360202 Huỳnh Bảo Trân 25/10/2005 02DD13C2 Chăm sóc NB ngoại khoa

46 13 2203360182 Ngô Ngọc Yến Vy 16/07/2004 02DD13C2 Chăm sóc NB ngoại khoa

47 13 1203360022 Nguyễn Phương Thy 14/09/2005 02DD13C1 Chăm sóc NB nội khoa

48 13 2203360273 Phạm Nguyễn Thảo Ngọc 12/05/2005 02DD13C2 Chăm sóc NB nội khoa

49 13 2203240093 Nguyễn Thủy Tiên 10/08/2001 02DD13A1 Chăm sóc sức khỏe sức khỏe phụ nữ bà mẹ trẻ em gia 
đình

50 13 2203180081 Lại Thị Thu Phương 20/05/2001 02DD13A2 Chăm sóc sức khỏe sức khỏe phụ nữ bà mẹ trẻ em gia 
đình

51 13 2203360177 Lý Vũ Gia Thanh 05/05/2003 02DD13C2 Chăm sóc sức khỏe sức khỏe phụ nữ bà mẹ trẻ em gia 
đình

52 13 2203360205 Trần Mỹ Tiên 14/04/2005 02DD13C2 Chăm sóc sức khỏe sức khỏe phụ nữ bà mẹ trẻ em gia 
đình

53 13 1203360022 Nguyễn Phương Thy 14/09/2005 02DD13C1 Chăm sóc sức khỏe trẻ em

54 13 2203360177 Lý Vũ Gia Thanh 05/05/2003 02DD13C2 Chăm sóc sức khỏe trẻ em

55 13 2203240216 Lê Thị Thanh Giang 27/07/2001 02DD13B1 Chăm sóc sức khỏe sức khỏe phụ nữ bà mẹ trẻ em gia 
đình



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

DƯỢC

56 13 2203360138 Nguyễn Võ Anh Hào 19/07/2005 02DS13C1 Bào chế

57 13 2203360154 Hồ Gia Liên 23/11/2005 02DS13C2 Dược liệu

58 13 2203240257 Vũ Minh Thư 20/11/2002 02DS13A2 Dược liệu

59 13 2203360243 Phan Ngọc Hân 20/06/2005 02DS13C2 Hóa dược – dược lý 2

60 13 2203360181 Đinh Thân Vương Nhi 30/09/2005 02DS13C2 Hóa dược – dược lý 2

61 13 2203360321 Trần Thị Hồng Nhi 29/07/2005 02DS13C2 Hóa dược – dược lý 2

62 13 2203240257 Vũ Minh Thư 20/11/2002 02DS13A2 Hóa dược – dược lý 2

63 13 2203240269 Nguyễn Thị Thanh Trúc 16/04/2002 02DS13A2 Hóa dược – dược lý 2

64 13 2203240056 Lưu Thị Mai 26/09/2000 02DS13B1 Hóa dược – dược lý 2

65 13 2203180087 Trần Thị Xuân Mai 09/05/1981 02DS13B1 Hóa dược – dược lý 2

66 13 2203240167 Nguyễn Đại Nghĩa 02/08/1994 02DS13B1 Hóa dược – dược lý 2

67 13 2203360119 Ngô Khánh Vy 22/01/2006 02DS13D1 Hóa dược – dược lý 2

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

68 13 2203360126 Trịnh Ha Na 10/04/2005 02KT13C1 Tài chính doanh nghiệp

69 13 2203360309 Trần Phương Thục Nghi 15/09/2005 02KT13C1 Tài chính doanh nghiệp

70 13 2203240062 Huỳnh Cẩm Như 02/06/1999 02KT13A1 Tài chính doanh nghiệp

71 13 2203360204 Thái Bửu Quốc 13/04/2005 02KT13C1 Tài chính doanh nghiệp

72 13 2203360125 Nguyễn Ngọc Thảo Quyên 26/05/2005 02KT13C1 Tài chính doanh nghiệp

73 13 2203360280 Lê Văn Tiến 10/10/2004 02KT13C1 Tài chính doanh nghiệp



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

74 13 2203360260 Nguyễn Thị Thu Trang 30/10/2005 02KT13C1 Tài chính doanh nghiệp

75 13 2203240108 Đồng Thị Yến Ngọc 06/03/2001 02KT13A1 Phân tích hoạt động kinh doanh

76 13 2203360125 Nguyễn Ngọc Thảo Quyên 26/05/2005 02KT13C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

77 13 Có sinh viên phúc khảo nên chưa có danh sách cụ thể, sẽ sớm thông báo tại nhóm 
lớp 02KT13A1,C1 Kế toán doanh nghiệp 1

78 13 2203360139 Nguyễn Nữ Quỳnh Anh 02/07/2005 02KT13C1 Kỹ năng giao tiếp

79 13 2203360204 Thái Bửu Quốc 13/04/2005 02KT13C1 Kỹ năng giao tiếp

80 13 2203360125 Nguyễn Ngọc Thảo Quyên 26/05/2005 02KT13C1 Kỹ năng giao tiếp

81 13 Có sinh viên phúc khảo nên chưa có danh sách cụ thể, sẽ sớm thông báo tại nhóm 
lớp 02KT13B1,D1 Kế toán doanh nghiệp 1

MARKETING

82 13 2203360114 Trần Thái Gia Bảo 15/03/2005 02MK13C1 Hành vi khách hàng

83 13 2203360111 Đỗ Hoàng Gia Huy 24/12/2005 02MK13C1 Hành vi khách hàng

84 13 2203360257 Đặng Minh Khang 03/10/2005 02MK13C1 Hành vi khách hàng

85 13 2203360238 Trần Thị Thùy Linh 08/06/2005 02MK13C1 Hành vi khách hàng

86 13 2203360235 Chu Ngọc Thảo My 07/05/2005 02MK13C1 Hành vi khách hàng

87 13 2203360360 Nguyễn Hoàng Yến Oanh 26/09/2002 02MK13C1 Hành vi khách hàng

88 13 2203360186 Trần Anh Quốc 13/12/2005 02MK13C1 Hành vi khách hàng

89 13 2203360067 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/07/2004 02MK13C1 Hành vi khách hàng

90 13 2203360137 Vũ Ngô Đại Thịnh 18/07/2005 02MK13C1 Hành vi khách hàng

91 13 2203360118 Lương Thị Thảo Uyên 01/06/2005 02MK13C1 Hành vi khách hàng

92 13 2203360190 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 02/12/2005 02MK13C1 Hành vi khách hàng



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

93 13 2203360216 Nguyễn Quỳnh 
Phương 

Uyên 11/08/2005 02MK13C1 Hành vi khách hàng

94 13 2203360364 Văn Bảo Uyên 03/09/2004 02MK13C1 Hành vi khách hàng

95 13 2203360329 Đặng Lê Nguyên Vũ 05/11/2004 02MK13C1 Hành vi khách hàng

96 13 2203360257 Đặng Minh Khang 03/10/2005 02MK13C1 Kỹ năng giao tiếp

97 13 2203360238 Trần Thị Thùy Linh 08/06/2005 02MK13C1 Kỹ năng giao tiếp

98 13 2203360360 Nguyễn Hoàng Yến Oanh 26/09/2002 02MK13C1 Kỹ năng giao tiếp

99 13 2203360186 Trần Anh Quốc 13/12/2005 02MK13C1 Kỹ năng giao tiếp

100 13 2203360067 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/07/2004 02MK13C1 Kỹ năng giao tiếp

101 13 2203360137 Vũ Ngô Đại Thịnh 18/07/2005 02MK13C1 Kỹ năng giao tiếp

102 13 2203360118 Lương Thị Thảo Uyên 01/06/2005 02MK13C1 Kỹ năng giao tiếp

103 13 2203360364 Văn Bảo Uyên 03/09/2004 02MK13C1 Kỹ năng giao tiếp

104 13 2203360329 Đặng Lê Nguyên Vũ 05/11/2004 02MK13C1 Kỹ năng giao tiếp

105 13 2203360188 Trần Đoàn Thục Hân 19/09/2005 02MK13C1 Định giá sản phẩm

106 13 2203360238 Trần Thị Thùy Linh 08/06/2005 02MK13C1 Định giá sản phẩm

107 13 2203360286 Lê Thu Minh Thanh 12/12/1998 02MK13C1 Định giá sản phẩm

108 13 2203360067 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/07/2004 02MK13C1 Định giá sản phẩm

109 13 2203360137 Vũ Ngô Đại Thịnh 18/07/2005 02MK13C1 Định giá sản phẩm

110 13 2203360092 Vũ Ngọc Trang 03/12/2004 02MK13C1 Định giá sản phẩm

111 13 2203360010 Hoàng Hạnh Dung 16/02/2001 02MK13C1 Quản trị nhân sự

112 13 2203360111 Đỗ Hoàng Gia Huy 24/12/2005 02MK13C1 Quản trị nhân sự



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

113 13 2203360257 Đặng Minh Khang 03/10/2005 02MK13C1 Quản trị nhân sự

114 13 2203360235 Chu Ngọc Thảo My 07/05/2005 02MK13C1 Quản trị nhân sự

115 13 2203360186 Trần Anh Quốc 13/12/2005 02MK13C1 Quản trị nhân sự

116 13 2203360365 Phan Đức Thiện 02/10/2002 02MK13C1 Quản trị nhân sự

117 13 2203360364 Văn Bảo Uyên 03/09/2004 02MK13C1 Quản trị nhân sự

118 13 2203360064 Nguyễn Bá Tấn 06/03/2003 02MK13D1 Phân tích hoạt động kinh doanh

119 13 2203240087 Bùi Văn Hoàng 04/06/1999 02MK13B1 Nghiệp vụ marketing

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

120 13 2203360091 Trần Duy Bảo 17/10/2005 02TM13C1 Quản trị mạng Windows Server

121 13 2203360252 Mai Minh Chiến 14/07/2005 02TM13C1 Quản trị mạng Windows Server

122 13 2203360258 Hoàng Đức Duy 05/10/2005 02TM13C1 Quản trị mạng Windows Server

123 13 2203360101 Trần Minh Anh Hào 15/04/2005 02TM13C1 Quản trị mạng Windows Server

124 13 2203360285 Võ Quốc Khánh 29/08/2003 02TM13C1 Quản trị mạng Windows Server

125 13 2203360227 Trần Tuấn Long 22/08/2002 02TM13C1 Quản trị mạng Windows Server

126 13 2203360141 Trần Hoàng Bảo Minh 22/08/2005 02TM13C1 Quản trị mạng Windows Server

127 13 2203360017 Trần Nhật Nam 07/09/2004 02TM13C1 Quản trị mạng Windows Server

128 13 2203360361 Nguyễn Hoàng Nhật Nam 22/10/2002 02TM13C1 Quản trị mạng Windows Server

129 13 2203360100 Hồ Chí Trung 19/09/2005 02TM13C1 Quản trị mạng Windows Server

130 13 2203360258 Hoàng Đức Duy 05/10/2005 02TM13C1 Nguyên lý hệ điều hành

131 13 2203360292 Nguyễn Hoàng Phúc 28/04/2005 02TM13C1 Nguyên lý hệ điều hành



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

132 13 2203360018 Trần Vĩnh Kiên 12/03/2002 02TM13C1 Hệ điều hành Linux

133 13 2203360017 Trần Nhật Nam 07/09/2004 02TM13C1 Hệ điều hành Linux

134 13 2203360292 Nguyễn Hoàng Phúc 28/04/2005 02TM13C1 Hệ điều hành Linux

THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE

135 13 2203360245 Lê Phương Linh 19/12/2002 02TW13C1 Quản trị mạng Windows Server

136 13 2203360367 Nguyễn Dương Hạo Long 13/07/2005 02TW13C1 Quản trị mạng Windows Server

137 13 2203360113 Đỗ Minh Quân 15/06/2005 02TW13C1 Quản trị mạng Windows Server

138 13 2203360310 Đào Huy Hoàng 14/07/2004 02TW13C1 Nguyên lý hệ điều hành

139 13 2203360245 Lê Phương Linh 19/12/2002 02TW13C1 Nguyên lý hệ điều hành

140 13 2203360367 Nguyễn Dương Hạo Long 13/07/2005 02TW13C1 Nguyên lý hệ điều hành

141 13 2203360122 Nguyễn Vũ Hoài Phong 07/07/2004 02TW13C1 Nguyên lý hệ điều hành

142 13 2203360164 Nguyễn Tấn Phúc 06/10/2005 02TW13C1 Nguyên lý hệ điều hành

Tổng danh sách: 142 sinh viên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2021
NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký) (Đã ký)

Võ Thụy Thanh Thảo ThS. Lê Nguyễn Hoàng Dung


